DANH MỤC DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Công văn số       /SYT-KHTC ngày    /5/2024 của Sở Y tế)

	TT
	Danh mục chất thải
	Mã chất thải
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, chất thải giải phẫu)
	13 01 01
	kg
	30.000

	2
	Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
	  13 01 02
	kg
	20

	3
	Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất 
	13 01 03
	kg
	30

	4
	Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ
	 16 01 06
	kg
	30

	5
	Các loại dầu mỡ thải
	 16 01 08
	kg
	30

	6
	Pin, ắc quy thải bỏ
	16 01 12
	kg 
	30

	7
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã 16 01 06, 16 01 12) có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại) thải bỏ
	 16 01 13
	kg
	30

	8
	Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhiễm dầu mỡ; chứa các hóa chất độc hại) thải bỏ.
	 18 01 01
	kg
	50

	9
	Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất
	18 01 04
	kg
	12.000

	10
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải y tế
	12 06 05
	kg
	15.000

	11
	Chất thải bao gồm: Vỏ, chai, lọ thủy tinh đựng thuốc hoặc hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất; Chất thải sắc nhọn không lây nhiễm không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại; Chất thải là vỏ lọ vắc xin không thuộc loại bất hoạt hoặc giảm độc lực…
	chất thải rắn y tế thông thường
	kg
	17.000


